

TRẮC NGHIỆM THEO CÁC MỨC ĐỘ CHƯƠNG 6 CỦA CÔ GIANG NỘP

Câu 1(NB): Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?


A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.  


B.  Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.


C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn. 


D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ. 

Câu 2(NB): Lân quang là sự phát quang


A. Thường xảy ra ở chất khí 


B. Có thời gian phát quang xảy ra tùy ý


C. Thường xảy ra ở chất lỏng  

D. Có thời gian phát quang dài hơn 10-8 s

Câu 3(NB): Huỳnh quang là sự phát quang


A. Có thời gian phát quang ngắn hơn 10-8 s 
B. Có thời gian phát quang xảy ra tùy ý


C. Có thời gian phát quang là 10-8 s  

D. Có thời gian phát quang dài hơn 10-8 s

Câu 4(NB): Chọn câu đúng nhất. Sự phát quang đó là


A. Các vật tự nhiên phát sáng không chịu tác động gì từ bên ngoài 


B. Do sự phản xạ ánh sáng chiếu vào vật


C. Vật bị đốt nóng phát ra


D. Một số chất khi hấp thụ năng lượng dưới một dạng nào đó thì có khả năng phát ra các bức xạ điện từ trong miền ánh sáng nhìn thấy

Câu 5(NB): Trường hợp nào sau đây không phải là sự phát quang?


A. Phát quang catôt ở màn hình tivi 


B. Sự phát quang của đom đóm.


C. Sự phát quang của dây tóc bóng đèn trong bóng đèn sợi đốt.


D. Sự phát sáng của photpho bị oxi hóa trong không khí.

Câu 6(NB): Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận nào sau đây sai
  A. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái chuyển động và đứng yên 

  B. Phôtôn của các bức xạ đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau

  C. Phôtôn chuyển động trong chân không với vận tốc lớn nhất

  D. Năng lượng của Phôtôn không đổi khi truyền đi trong chân không

Câu 7(NB): Hiện tượng thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn?

  A. Quang phổ do đèn dây tóc phát ra 

B. phát quang
  C. Hiện tượng quang điện.


            D. Hiện tượng phóng xạ β.

Đáp án : B nói về trạng thái dừng, các e nhận hoặc giải phong năng lượng ở các mức xác định

Câu 8(NB): Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận nào sau đây sai?

  A. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái chuyển động và đứng yên 

  B. Phôtôn của các bức xạ đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau

  C. Phôtôn chuyển động trong chân không với vận tốc lớn nhất.

  D.  Năng lượng của Phôtôn không đổi khi truyền đi trong chân không

Câu 9(NB): Theo thuyết photon về ánh sáng thì


A. năng lượng của mọi photon đều bằng nhau.   


B. tốc độ của hạt photon giảm dần khi nó xa dần nguồn sáng


C. năng lượng của một photon của ánh sáng đơn sắc tỉ lệ nghịch với bước sóng


D. năng lượng của photon trong chân không giảm đi khi nó xa dần nguồn sáng

Câu 10(NB): Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là


A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra hiện tượng quang điện 


B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra hiện tượng quang điện


C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó


D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó

Câu 11(NB): Phát biểu nào là sai

A. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn 


B. Điện trở của quang điện giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào


C. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy


D. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng

Đáp án : vì nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang điện ngoài

Câu 12(NB): Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang phát quang?


A. Chất lỏng fluorexein khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại. 


B. phát quang ở màn hình vô tuyến.


C. phát quang ở đèn LED.


D. phát quang ở con đom đóm.

        HD:  A. là hiện tượng quang phát quang. B. là hiện tượng phát quang catot

                C. là hiện tượng điện phát quang.     D. là hiện tượng phát quang ở con đom đóm

Câu 13(NB): Chọn phát biểu đúng:


A. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng cao (En) sang trạng thái dừng có mức năng lượng thấp (Em) thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En-Em. 


B. Nguyên tử hấp thụ ánh sáng có bước sóng nào thì phát ra ánh sáng có bước sóng đó.


C. Khi nguyên tử ở trạng thái dừng hấp thụ một phôtôn thì chuyển sang trạng thái dừng khác.

Câu 14(NB): Trạng thái dừng là:


A. Trạng thái mà electron không chuyển động quanh hạt nhân. 


B. Trạng thái hạt nhân không dao động.


C. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.


D. Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.
Câu 15(NB): Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

  A. huỳnh quang. 
B. tán sắc ánh sáng. 
C. quang-phát quang.
D. quang điện trong.

Câu16(NB):  Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

  A. quang- phát quang.   


B. phát xạ cảm ứng.

Câu 17(NB): Pin quang điện là nguồn điện 

  
A. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

 
B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.


C.  biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng. 


D.  biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. 

Câu 18(NB): Chọn phát biểu đúng. Năng lượng của mỗi photon trong một chùm sáng đơn sắc tỉ lệ với


A. Tốc độ của chùm sáng       


B. Tần số của chùm sáng

C. Bước sóng chùm sáng       


D. Cường độ của chùm sáng

Câu 19(NB): Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang


A. Kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích 


B. Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích


C. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích


D. Do các tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp

Câu 20(NB): Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng


A. Điện năng     
B. Cơ năng     

C. Nhiệt năng        

D. Quang năng
Câu 21(NB): Trong quang phổ của Hiđro, các vạch trong vùng tử ngoại nằm trong dãy:


A. Laiman      

B. Banme           
C. Pasen          
D. Laiman và Banme

Câu 22(NB): Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử Hiđro


A. Trạng thái L    
B. Trạng thái M         
C. Trạng thái N          
D. Trạng thái O

Câu 23(NB): Theo mẫu nguyên tử Bo, phát biểu là nào sau đây là sai khi nói về trạng thái dừng của nguyên tử?


A. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng này sáng trạng thái dừng khác thì luôn hấp thụ photon. 


B. Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng.


C. Khi nguyên tử ở các trạng thái dừng thì không  hấp thụ và bức xạ năng lượng.


D. Khi nguyên tử ở trạng thái dừng thì electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính xác định.

Đáp án Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng này sáng trạng thái dừng khác thì luôn hấp thụ photon
Câu 24(TH): Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng


A. 4,97.10-31J

B. 4,97.10-19J

C. 2,49.10-19J

D. 2,49.10-31J

Câu 24(TH): Biết công thoát của kim loại là 3,74 eV. Giới hạn quang điện là


A. 0,532(m.
B. 0,232(m.
C. 0,332(m.
D. 0,35 (m.
Câu 26(TH): Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử hiđrô là 


A. 84,8.10-11 m. 
B. 21,2.10-11 m.
C. 47,7.10-11 m.
D. 132,5.10-11 m.

Câu 90(TH): Phôtôn có năng lượng 0,8 eV ứng với bức xạ thuộc vùng 

  A. sóng vô tuyến.  
B. tia X. 

C. tia tử ngoại.
D. tia hồng ngoại.
Câu 27(TH): Vật trong suốt không màu là những vật


A. Hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy 


B. Chỉ hấp thụ ánh sáng màu trắng


C. Chỉ hấp thụ ánh sáng đơn sắc


D. Không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ

Câu 28(TH): Hấp thụ ánh sáng là hiện tượng


A. Khi truyền trong chân không, chùm sáng bị hấp thụ 


B. Không có sự tương tác giữa ánh sáng với các nguyên tử hay phân tử


C. Cường độ ánh sáng giảm theo hàm bậc nhất khi truyền qua môi trường hấp thụ


D. Môi trường vật chất làm giảm cường độ của chùm sáng truyền qua nó

Câu 29(TH): Kết luận nào dưới đây là sai đối với pin quang điện


A. Trong pin, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng 


B. Một bộ phận không thể thiếu được phải có cấu tạo từ chất bán dẫn


C. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện ngoài


D. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong

Câu30(TH): Xét 3 mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử Hiđro. Một lượng bằng hiệu EM-EK bay đến gặp nguyên tử này. Khi đó, nguyên tử sẽ


A. Không hấp thụ photon 


B. Hấp thụ photon nhưng không chuyển trạng thái


C. Hấp thụ photon và chuyển từ K lên L rồi lên M


D. Hấp thụ photon và chuyển từ K lên M

Câu 31(TH): Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. Năng lượng phôtôn này


A. 1,21 eV

B. 11,2 eV.

C. 12,1 eV.

D. 121 eV.
Câu 32(TH):Biết công thoát của kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện là


A. 0,50 (m.

B. 0,26 (m.

C. 0,30 (m.

D. 0,35 (m.

Câu 33(VD): Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J . Giới hạn quang điện?


A. 0,33 μm.    

B. 0,22 μm.  

C. 0,66. 10-19μm.  
D. 0,66 μm. 
.

độ chùm sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện cũng không thay đổi

Câu 34(VD): Công thóat êlectron ra khỏi một kim lọai 3,6.10-19J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Chiếu chùm sáng có bước sóng 0,3μm vào kim loại trên. Tính vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là

A. 8,15.105m/s  
B. 9,42.105m/s  
C. 2,18.105m/s 
D. 4,84.106m/s 

Câu 35(VD): Công thoát êlectron của kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Lấy h =6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

A. Hai bức xạ ((1 và (2).   

B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.

C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).
D. Chỉ có bức xạ (1.

 Câu 36(VD): Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm Catot là 0,66(m. Tính vận tốc cực đại của e quang điện khi bứt ra khỏi Catot, biết ánh sáng chiếu vào có bước sóng là 0,5(m


A. 5,6.105 m/s

B. 6,6.105 m/s

C. 4,6.105 m/s

D. 7,6.105 m/s

 Câu 37(VD: Công thoát của kim loại là 7,23.10-19J. Nếu chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có tần số f1 = 2,11015Hz; f2 = 1,33.1015Hz; f3 = 9,375.1014Hz; f4 = 8,45.1014Hz và f5 = 6,67.1014Hz. Những bức xạ nào kể trên gây hiện tượng quang điện? Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s.

A. f1, f3 và f4

B. f2, f3 và f5

C. f1 và f2

D. f4, f3 và f2.
Câu 38(VDC): Chiếu ás đơn sắc có bước sóng 0,30 (m vào một chất thì thấy chất đó phát ra ás có bước sóng 0,50 (m. Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Hãy tính tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích phát trong cùng một khoảng thời gian.


A. 1,7%


B. 0,6%

C. 18%

D. 1,8%

Câu 39(VDC): Catốt của một tế bào quang điện làm bằng Xeđi được chiếu bởi bức xạ có ( = 0,3975μm. Cho cường độ dòng quang điện bão hòa 2(A và hiệu suất quang điện: H = 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là



A. 1,5.1015photon   
B. 2.1015photon  
C. 2,5.1015photon 
D. 5.1015photon

Câu 40(VDC): Chiếu bức xạ có bước sóng 0,4
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 vào tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,6. Cho các electron bật ra bay vào từ trường có cảm ứng từ B = 10-4T. Biết các electron bay theo phương vuông góc với vecto cảm ứng từ thì bán kính quỹ đạo là


A. 25,745mm

B. 29,75mm

C. 27,25mm

D. 34,125mm
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